
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

     TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:           /UBND-KT            Bình Định, ngày       tháng 3 năm 2021 

V/v báo cáo kết quả thực hiện 

chi khắc phục hậu quả thiên tai 

do bão và mưa lũ năm 2020. 
 

 

                                       Kính gửi:   

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; 

- Văn phòng Chính phủ. 

 

Thực hiện Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19/02/2021 của Văn phòng 

Chính phủ và Văn bản số 09/TWPCTT ngày 25/02/2021 của Ban Chỉ đạo Trung 

ương về Phòng, chống thiên tai về việc báo cáo kết quả thực hiện chi khắc phục 

hậu quả thiên tai của các địa phương; UBND tỉnh Bình Định báo cáo như sau: 

Tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả do các cơn bão và mưa lũ năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến thời điểm 10/3/2021 (từ nguồn ngân sách 

Trung ương và ngân sách tỉnh) là 259.415 triệu đồng, cụ thể như sau: 

- Hỗ trợ thiệt hại về nhà: 5.040 triệu đồng. 

- Hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp: 3.788 triệu đồng. 

- Hỗ trợ cơ sở hạ tầng thiết yếu: Hỗ trợ về đê điều, kè chống sạt lở, thủy 

lợi, nước sạch nông thôn; hỗ trợ về giao thông; hỗ trợ các công trình hạ tầng 

khác,...: 249.452 triệu đồng. 

- Hỗ trợ các hoạt động khác trong công tác phòng chống thiên tai: 1.135 

triệu đồng. 

 (Chi tiết có Phụ lục 1, 2 kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về 

Phòng chống thiên tai xem xét, tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                
- Như trên; 

- CT UBND tỉnh; 

- PCT Nguyễn Tuấn Thanh; 

- Sở NN và PTNT; 

- VP BCH PCTT tỉnh; 

- CVP, PVP NN; 

- Lưu: VT, K19. 

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN           

            KT. CHỦ TỊCH 

            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

             Nguyễn Tuấn Thanh 

 



PHỤ LỤC I 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SỬ DỤNG KINH PHÍ HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI 

(Kèm theo Văn bản số:          /UBND-KT ngày       /3/2021 của UBND tỉnh Bình Định). 

 

TT Nội dung 

Kinh phí (tỷ đồng) 

Theo Quyết định số 

1913/QĐTTg ngày 

24/11/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Theo Quyết định số 

118/QĐ-TTg ngày 

27/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Nguồn kinh 

phí khác 
Ghi chú 

I Hỗ trợ dân sinh   5,040  

 Hỗ trợ thiệt hại về nhà   5,040  

II Hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp   3,788  

 

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại 

do thiên tai năm 2020 gây ra trên địa bàn 

toàn tỉnh 

  3,788  

III Hỗ trợ cơ sở hạ tầng thiết yếu 70 100 79,452  

1 
Hỗ trợ về đê điều, kè chống sạt lở, thủy 

lợi, nước sạch nông thôn… 
56,900 70 62,804  

2 Hỗ trợ về giao thông 13,100 30 15,338  

3 Hỗ trợ các công trình hạ tầng khac   1,310  

V Các hoạt động khác (nếu có)   1,135  

 
Mua bao cát để thực hiện công tác phòng 

chống thiên tai năm 2020 
  1,135  

TỔNG 70 100 89,145  

       Ghi chú: - Kinh phí đã chi ngân sách tỉnh 22,363 tỷ đồng. 

 - Nguồn kinh khác gồm các nguồn (dự phòng ngân sách tỉnh, tạm ứng ngân sách tỉnh, nguồn kinh phí hợp pháp 

khác). 
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PHỤ LỤC II 

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XỬ LÝ HỖ TRỢ KHẮC PHỤC CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU 

(Kèm theo Văn bản số:          /UBND-KT ngày       /3/2021 của UBND tỉnh Bình Định). 

 

TT 
Loại công 

trình 
Địa điểm Mô tả hư hỏng do thiên tai 

Biện pháp, quy mô khắc 

phục 

Kinh phí (tỷ đồng) Thời gian 

dự kiến 

hoàn 

thành 

Kết quả thực 

hiện đến nay TW 
Tỉnh, Địa 

phương 

1 

Gia cố bờ 

suối hạ lưu 

cầu Chín 

Kiểm (đoạn 

tiếp theo). 

 

Thôn Mỹ 

Bình 2, xã 

Hoài Phú. 

 

Bờ suối sạt lở hạ lưu cầu Chín 

Kiểm được hỗ trợ khăc phục 

năm 2019 do ảnh hưởng của 

mưa lũ hiện nay ổn định. Tuy 

nhiên, đoạn tiếp theo bị ảnh 

hưởng của mưa lũ vừa gia cố 

đã bị gãy vỡ nước tràn vào 

đồng ruộng gây thiệt hại hoa 

màu và khu dân cư phía hạ lưu. 

Đoạn bị sạt lở chiều dài khoảng 

350m; B=3m, m=1,5m, 

h=(2/3,5)m. 

Gia cố bờ suối hạ lưu cầu 

Chín Kiểm (đoạn tiếp 

theo) để ổn định sản xuất, 

hạn chế sa bồi thủy phá khi 

có mưa lũ, phục vụ nhu 

cầu đi lại của người dân, 

bảo vệ đoạn kè đã được hỗ 

trợ khắc phục năm 2019. 

1,6  

Trước 

ngày 

31/8/2021 

Đang lập hồ sơ 

thiết kế 

2 

Gia cố bờ 

suối, thượng 

hạ lưu tràn 

ruộng 

Phượng. 

 

Khu phố 

Hội Phú, 

phường 

Hoài Hảo. 

 

Bờ suối sạt lở do mưa lũ, nước 

tràn vào đồng ruộng gây sa bồi, 

thủy phá ảnh hưởng đến sản 

xuất nông nghiệp, dân sinh. 

Tràn phân lũ bị sạt lở chiều dài 

khoảng 300m; B=2m, m=1,5m, 

h=(1/2)m; có khả năng mở 

rộng khi mưa lũ lớn; khối 

lượng sạt lở phần đất trên 

3.000m
3
, đá xây tràn sụp gãy 

trên 50m
3
. 

Gia cố bờ suối, thượng hạ 

lưu tràn ruộng Phượng để 

ổn định sản xuất, hạn chế 

sa bồi thủy phá khi có mưa 

lũ, phục vụ nhu cầu đi lại 

của người dân, giữ ổn định 

bờ suối và tràn phân lũ 

1,7  31/8/2021 
Đang lập hồ sơ 

thiết kế 

3 Kè ngăn lũ 
Thôn 

Tường Sơn, 

Bờ suối nằm trong khu dân cư 

chưa được gia cố, bờ suối thấp, Xây dựng mới kè ngăn lũ, 1,7  31/8/2021 
Đang lập hồ sơ 

thiết kế 
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TT 
Loại công 

trình 
Địa điểm Mô tả hư hỏng do thiên tai 

Biện pháp, quy mô khắc 

phục 

Kinh phí (tỷ đồng) Thời gian 

dự kiến 

hoàn 

thành 

Kết quả thực 

hiện đến nay TW 
Tỉnh, Địa 

phương 

khu dân cư 

và xây dựng 

mới cầu Soi 

thôn Tường 

Sơn, cầu cây 

Vừng thôn 

Hy Tường, xã 

Hoài Sơn 

cầu cây 

Vừng thôn 

Hy Tường, 

xã Hoài 

Sơn 

mùa mưa lũ hàng năm đổ về 

tràn vào khu dân cư gây ngập 

lụt nặng; bờ suối sạt lở gây ảnh 

hưởng đến giao thông. Đoạn bị 

sạt lở chiều dài khoảng 

1.500m; B=2/3m, h=(1/3)m; 

khối lượng sạt lở trên 5.000m
3
 

 

cầu Soi, cầu cây Vừng 

nhằm hạn chế ngập lụt khu 

dân cư, phục vụ nhu cầu đi 

lại của người dân. 

4 

Khắc phục 

đường ống 

cấp nước sinh 

hoạt, sản xuất 

thôn K6, làng 

O5, xã Vĩnh 

Kim. 

Thôn K6 và 

thôn O5, xã 

Vĩnh Kim, 

huyện Vĩnh 

Thạnh 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 

9, hoàn lưu bão số 10, trên địa 

bàn xã Vĩnh Kim đã có mưa 

lớn, nước lũ làm cuốn trôi 

đường ống, sạt lở đất, làm ảnh 

hưởng đến công trình nên 

không thể cung cấp nước sinh 

hoạt và sản xuất cho bà con của 

02 thôn 

Nâng cấp, sửa chữa lại một 

số hạng mục của công 

trình như: Hệ thống đập 

dâng, hệ thống ống, bể 

điều tiết nước, các van, ru 

mi nê điều tiết nước 

0,550 0,03 30/3/2021 

Đã khắc phục 

hoàn chỉnh 

thân đập, hệ 

thống ống bị 

cuốn trôi và 

đang hoàn 

thiện hồ sơ 

5 

Khắc phục 

mái kè làng 

O5, xã Vĩnh 

Kim 

 

Thôn O5, 

xã Vĩnh 

Kim, huyện 

Vĩnh Thạnh 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 

9, hoàn lưu bão số 10, trên địa 

bàn xã Vĩnh Kim đã có mưa 

lớn, nước lũ làm cuốn trôi, sạt 

lở mái kè suối nước Dời thôn 

O5, tổng chiều dài sạt lở: 

415m. 

Nâng cấp, sửa chữa lại hệ 

thống kè nhằm chống sạt 

lở đất sản xuất và đảm bảo 

an toàn cho nhà ở của bà 

con sinh sống dọc theo bờ 

kè; một số hạng mục của 

công trình cần nâng cấp, 

sửa chữa như: Hệ thống 

mái, dầm, chân khay kè 

0,450  30/4/2021 

Đổ bê tông 

chân khay  và 

đầm kè 
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TT 
Loại công 

trình 
Địa điểm Mô tả hư hỏng do thiên tai 

Biện pháp, quy mô khắc 

phục 

Kinh phí (tỷ đồng) Thời gian 

dự kiến 

hoàn 

thành 

Kết quả thực 

hiện đến nay TW 
Tỉnh, Địa 

phương 

6 

Khắc phục lũ 

lụt tuyến 

đường Suối 

Le – Tân 

Xuân 

 

Xã Ân Hảo 

Tây 

Sạt lở mái taluy nhiều đoạn 

trên tuyến gây lầy lội, đi lại 

khó khăn; một số đoạn bị bong 

vỡ, đứt gãy mặt đường; lề 

đường, rãnh thoát nước dọc 

theo tuyến bị bong vỡ cuốn 

trôi, xói lở sâu vào thân đường. 

Tuy tuyến đường cũ đã được bê 

tông nhưng chiều rộng mặt 

đường 3,5m, lưu lượng xe giao 

thông trên tuyến đường này rất 

lớn nên không đảm bảo an toàn 

giao thông  trên tuyến đường 

này. 

Xây dựng tuyến đường dài 

L=2.700m với nền đường 

rộng 6,5m, mặt đường và 

lề gia cố rộng 5,5m, lề đất 

2x0,5=1m; công trình thoát 

nước ngang ( cầu bản hộp 

rộng BxH=6x2,45m, các 

công tròn BTLT) và các 

hạng mục khác 

 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

23/6/2021 

Đang triển 

khai thi công 

hạng mục 

thoát nước 

dọc, thoát 

nước ngang 

7 

Khắc phục lũ 

lụt sạt lở 

tuyến đường 

Bù Nú đi 

T4,T5 

Xã Ân 

Nghĩa, xã 

Bok Tới 

Sạt lở đất, đá mái taluy gây bồi 

lấp nhiều đoạn trên tuyến; một 

số đoạn bị bong vỡ, đứt gãy 

mặt đường; lề đường, rãnh 

thoát nước bê tông dọc theo 

tuyến bị bong vỡ cuốn trôi, xói 

lở sâu vào thân đường 

Xây dựng tuyến đường dài 

L=2.070m với nền đường 

rộng 6,5m, mặt đường và 

lề gia cố rộng 5,5m, lề đất 

2x0,5=1m; công trình thoát 

nước ngang (các công tròn 

BTLT) và các hạng mục 

khác 

3 1,6 25/7/2021 

Đang triển 

khai thi công 

nền đường và 

hệ thống thoát 

nước dọc, 

thoát nước 

ngang 

8 

Khắc phục lũ 

lụt sạt lở 

tuyến đường 

Ngã 3 Xuân 

Sơn đi Đăk 

Xã Ân Hữu, 

xã Đăk 

Mang 

Sạt lở đất, đá mái taluy gây bồi 

lấp nhiều đoạn trên tuyến, một 

số đoạn bị bong vỡ, đứt gãy 

mặt đường; đầu các cầu tràn 

dọc theo tuyến xói lở sâu vào 

thân đường 

Xây dựng tuyến đường dài 

L=1.790m với nền đường 

rộng 6,5m, mặt đường và 

lề gia cố rộng 5,5m, lề đất 

2x0,5=1m; công trình thoát 

nước ngang (cầu bản hộp 

rộng BxH=6x3,8m, các 

1,5 1,604 23/6/2021 

Đang triển 

khai thi công 

hạng mục 

thoát nước 

dọc, thoát 

nước ngang 
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TT 
Loại công 

trình 
Địa điểm Mô tả hư hỏng do thiên tai 

Biện pháp, quy mô khắc 

phục 

Kinh phí (tỷ đồng) Thời gian 

dự kiến 

hoàn 

thành 

Kết quả thực 

hiện đến nay TW 
Tỉnh, Địa 

phương 

Mang công tròn BTLT) và các 

hạng mục khác 

9 

Khắc phục 

sạt lở, hư 

hỏng tuyến 

đường liên xã 

An Hòa đến 

xã An Toàn 

 

Xã An Hòa, 

An Quang, 

An Nghĩa, 

An Toàn 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 

9, trên địa bàn huyện An Lão 

đã có mưa lớn, đã làm sạt lỡ 

đất đá từ mái taly dương xuống 

nền mặt đường nhiều đoạn làm 

chia cắt tuyến đường liên xã 

An Hòa đến xã An Toàn. Trong 

đó thiệt hại nặng nhất Tại Km 

8+400 mái taly âm sạt lỡ toàn 

bộ nền đường và nhiều đoạn 

rãnh bị đứt, nhiều vị trí mái 

taly bằng bê tông cầu cống trên 

tuyến bị cuốn trôi hư hỏng. 

Đào hốt đất, đá bị sạt lỡ 

mái taly dương lấp nền 

mặt đường để thông tuyến. 

Gia cố lại nền mặt đường 

Tại Km +400 bằng bê tông 

cốt thép. Các vị trí rãnh 

thoát nước, mái taly cầu 

cống hư hỏng gia cố lại 

bằng bê tông đá 2x4 M200 

1 0,6 30/6/2021 

Đã khắc phục 

tạm thời thông 

tuyến phục vụ 

đi lại trước tết 

nguyên đán. 

Hiện đang 

hoàn thiện hồ 

sơ thiết kế và 

tổ chức thi 

công 

10 

 

Công trình 

nước sinh 

hoạt làng Kà 

Xim, xã Canh 

Thuận. 

Làng Kà 

Xim, xã 

Canh Thuận 

Đường ống dẫn bị tắt nghẽn 

Sửa chữa, nạo vét khai 

thông đường  dẫn khoảng 

0,5 km 

0,03  
Quý 1 

năm 2021 
Xong 

11 

Công trình 

nước sinh 

hoạt làng 

suối La Da 

làng Kà 

Bưng, xã 

Canh Thuận. 

Làng Kà 

Bưng, xã 

Canh Thuận 

Bị bể đường ống dẫn nước và 

hố van xả khí tại Suối La Da, 

làng Kà Bưng. 

Sửa chữa, gia cố và lắp 

mới đường ống khoảng 1,5 

km 

0,12  
Đầu quý 2 

năm 2021 
Đang thi công 

12 
Công trình 

nước sinh 

Làng Hà 

Giao, xã 

Gãy, trôi đường ống dẫn nước. 

Ngã, đổ trụ đỡ đường ống nước 
Sửa chữa, gia cố và lắp 

mới 70 mét đường ống, 04 
0,075  

Cuối quý 

1 năm 

Đang trình hồ 

sơ xin thẩm 
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TT 
Loại công 

trình 
Địa điểm Mô tả hư hỏng do thiên tai 

Biện pháp, quy mô khắc 

phục 

Kinh phí (tỷ đồng) Thời gian 

dự kiến 

hoàn 

thành 

Kết quả thực 

hiện đến nay TW 
Tỉnh, Địa 

phương 

hoạt Trung 

tâm xã Canh 

Liên. 

Canh Liên 

 

trụ đỡ 2021 định 

13 

Công trình 

cấp nước sinh 

hoạt Suối 

Phướng, thị 

trấn Vân 

Canh 

Đầu nguồn 

nước Suối 

Phướng. 

Xói lở đất, hư hỏng chân trụ 

đường ống chiều dài khoảng 90 

mét 

Nạo vét khu vực đập lấy 

nước, gia cố đất và xây 

chân trụ đỡ 

0,075  

Cuối quý 

1 năm 

2021 

Đang trình hồ 

sơ xin thẩm 

định 

14 

Sửa chữa, 

khắc phục kè 

suối Mây, kè 

Thịnh Văn 

1+2 và kè 

suối Dú 

 

Xã Canh 

Hòa và Thị 

trấn Vân 

Canh 

Mái đê phía suối bị hư hỏng 

phải thảo dở tần dụng lại đá 

còn trên kè để sửa chữa và 

chân kè hư hỏng 

Ổn định tuyến đê như ban 

đầu, ổn định dòng chảy 

chống sạt lở. 

 

0,6  

Cuối quý 

2 năm 

2021 

Đang chuẩn bị 

hồ sơ các bước 

đầu tư 

15 

Sửa chữa, 

khắc phục hư 

hỏng Cầu 

tràn Đắk 

Đâm và cầu 

Canh Sơn 

 

Canh Tân, 

Đắk Đâm 

thị trấn Vân 

Canh 

Hỏng mái taluy và nền đường 

hai bên mố 

Ổn định tuyến đê như ban 

đầu, ổn định dòng chảy 

chống sạt lở. 

 

0,1  

Cuối quý 

2 năm 

2021 

Đang chuẩn bị 

hồ sơ các bước 

đầu tư 

16 

Dự án Khắc 

phục lũ lụt 

sạt lở Kè 

chống sạt lở 

bờ sông Kôn 

Huyện Tây 

Sơn, tỉnh 

Bình Định 

Do ảnh hưởng của các cơn bão 

năm 2020 gây ra mưa lớn liên 

tiếp gây sạt lở bờ sông và ngập 

lụt của khu vực dự án, làm ảnh 

hưởng lớn đến tính mạng, tài 

sản, đất sản xuất và đời sống 

Khắc phục khoảng 2,0km 

kè sông Kôn; kết cấu thân 

kè đắp đất đầm chặt 

K=0,95; gia cố mái bằng 

tấm lát bê tông đúc sẵn; 

gia cố chân kè bằng dầm 

14 6,0 Năm 2022 

UBND tỉnh 

phê duyệt chủ 

trương đầu tư 

tại QĐ số 

19/QĐ-UBND 

ngày 



7 

 

TT 
Loại công 

trình 
Địa điểm Mô tả hư hỏng do thiên tai 

Biện pháp, quy mô khắc 

phục 

Kinh phí (tỷ đồng) Thời gian 

dự kiến 

hoàn 

thành 

Kết quả thực 

hiện đến nay TW 
Tỉnh, Địa 

phương 

của nhân dân BTCT bên ngoài thảm đá 

hộc; đỉnh kè kết hợp làm 

đường giao thông 

05/01/2021; 

Ban QLDA 

đang trình Sở 

Nông nghiệp 

và PTNT thẩm 

định TKCS 

17 

Dự án Khắc 

phục lũ lụt 

sạt lở Kè 

chống sạt lở 

bờ sông La 

Tinh 

Huyện Phù 

Cát, tỉnh 

Bình Định 

Do ảnh hưởng của các cơn bão 

năm 2020 gây ra mưa lớn liên 

tiếp gây sạt lở bờ sông và ngập 

lụt của khu vực dự án, làm ảnh 

hưởng lớn đến tính mạng, tài 

sản, đất sản xuất và đời sống 

của nhân dân 

Khắc phục khoảng 1,8km 

kè sông La Tinh; kết cấu 

thân kè đắp đất đầm chặt 

K=0,95; gia cố mái bằng 

tấm lát bê tông đúc sẵn; 

gia cố chân kè bằng dầm 

BTCT bên ngoài thảm đá 

hộc; đỉnh kè kết hợp làm 

đường giao thông 

19 5,0 Năm 2022 

UBND tỉnh 

phê duyệt chủ 

trương đầu tư 

tại QĐ số 

20/QĐ-UBND 

ngày 

05/01/2021; 

Ban QLDA 

đang trình Sở 

Nông nghiệp 

và PTNT thẩm 

định TKCS 

18 

Dự án Khắc 

phục lũ lụt 

sạt lở Kè 

chống sạt lở 

khu sản xuất 

tái định cư hồ 

Đồng Mít, 

sông An Lão 

Huyện An 

Lão, tỉnh 

Bình Định 

Do ảnh hưởng của các cơn bão 

năm 2020 gây ra mưa lớn liên 

tiếp gây sạt lở bờ sông và ngập 

lụt của khu vực dự án, làm ảnh 

hưởng lớn đến tính mạng, tài 

sản, đất sản xuất và đời sống 

của nhân dân 

Khắc phục khoảng 2,0km 

kè khu sản xuất tái định cư 

hồ Đồng Mít, sông An 

Lão; kết cấu thân kè đắp 

đất đầm chặt K=0,95; gia 

cố mái bằng tấm lát bê 

tông đúc sẵn; gia cố chân 

kè bằng dầm BTCT bên 

ngoài thảm đá hộc; đỉnh kè 

kết hợp làm đường giao 

thông 

12 2,9 Năm 2021 

UBND tỉnh 

phê duyệt chủ 

trương đầu tư 

tại QĐ số 

16/QĐ-UBND 

ngày 

05/01/2021; 

Ban QLDA 

đang trình Sở 

Nông nghiệp 

và PTNT thẩm 
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TT 
Loại công 

trình 
Địa điểm Mô tả hư hỏng do thiên tai 

Biện pháp, quy mô khắc 

phục 

Kinh phí (tỷ đồng) Thời gian 

dự kiến 

hoàn 

thành 

Kết quả thực 

hiện đến nay TW 
Tỉnh, Địa 

phương 

định Báo cáo 

KTKT 

19 

Dự án Khắc 

phục lũ lụt 

sạt lở Kè 

chống sạt lở 

bờ sông An 

Lão 

Huyện Hoài 

Ân, tỉnh 

Bình Định 

Do ảnh hưởng của các cơn bão 

năm 2020 gây ra mưa lớn liên 

tiếp gây sạt lở bờ sông và ngập 

lụt của khu vực dự án, làm ảnh 

hưởng lớn đến tính mạng, tài 

sản, đất sản xuất và đời sống 

của nhân dân 

Khắc phục khoảng 0,6km 

kè sông An Lão; kết cấu 

thân kè đắp đất đầm chặt 

K=0,95; gia cố mái bằng 

tấm lát bê tông đúc sẵn; 

gia cố chân kè bằng dầm 

BTCT bên ngoài thảm đá 

hộc; đỉnh kè kết hợp làm 

đường giao thông 

3,0 5,4 Năm 2021 

UBND tỉnh 

phê duyệt chủ 

trương đầu tư 

tại QĐ số 

21/QĐ-UBND 

ngày 

05/01/2021; 

Ban QLDA 

đang trình Sở 

Nông nghiệp 

thẩm định Báo 

cáo KTKT 

20 

Khắc phục lũ 

lụt sạt lở 

Khắc phục 

sạt lở mái 

kênh và bồi 

lắp lòng dẫn 

kênh Văn 

Phong 

Huyện Tây 

Sơn, huyện  

Phù Cát 

Do ảnh hưởng của các cơn bão 

năm 2020 gây ra mưa lớn liên 

tiếp làm sạt lỡ mái kênh và bồi 

lắp lòng dẫn 

Khắc phục khoảng 0,85km 

các vị trí sạt lở mái kênh 

và bồi lắp lòng dẫn kênh 

Văn Phong; Kết cấu bằng 

tấm lát bê tông đúc sẵn 

nằm trong khung dầm 

BTCT 

2,0 5,0 Năm 2021 

UBND tỉnh 

phê duyệt chủ 

trương đầu tư 

tại QĐ số 

160/QĐ-

UBND ngày 

13/01/2021; 

Ban QLDA 

đang trình Sở 

Nông nghiệp 

thẩm định Báo 

cáo KTKT 

21 
Dự án Xây 

dựng cấp 

bách kè 

Thị xã Hoài 

Nhơn 

Do ảnh hưởng của các cơn bão 

năm 2020 gây ra, nước lũ từ 

thượng nguồn đổ về với cường 

Đầu tư xây dựng khoảng 

0,98km đê, kết cấu thân kè 

đắp đất đầm chặt K=0,95; 

9,0 5,0 Năm 2021 
UBND tỉnh 

phê duyệt chủ 

trương đầu tư 
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TT 
Loại công 

trình 
Địa điểm Mô tả hư hỏng do thiên tai 

Biện pháp, quy mô khắc 

phục 

Kinh phí (tỷ đồng) Thời gian 

dự kiến 

hoàn 

thành 

Kết quả thực 

hiện đến nay TW 
Tỉnh, Địa 

phương 

chống sạt lở, 

ngăn lũ sông 

Lại Giang, 

đoạn qua khu 

dân cư Phú 

An, phường 

Hoài Hương, 

thị xã Hoài 

Nhơn 

suất lớn gây sạt lở bờ sông và 

ngập lụt hầu hết diện tích phía 

trong bờ sông của khu vực này, 

làm ảnh hưởng rất lớn đến tính 

mạng, tài sản, đời sống của 

nhân dân 

gia cố mái bằng tấm lát bê 

tông đúc sẵn; gia cố chân 

kè bằng dầm BTCT bên 

ngoài thảm đá hộc; đỉnh kè 

kết hợp làm đường giao 

thông 

tại QĐ số 

431/QĐ-

UBND ngày 

03/02/2021; 

Ban QLDA 

đang lập hồ sơ 

báo cáo KTKT 

22 

Dự án Xây 

dựng cấp 

bách kè 

chống sạt lở 

sông Kim 

Sơn, phường 

Hoài Đức, thị 

xã Hoài 

Nhơn 

Thị xã Hoài 

Nhơn 

Do ảnh hưởng của các cơn bão 

năm 2020 gây ra, nước lũ từ 

thượng nguồn đổ về với cường 

suất lớn gây sạt lở bờ sông và 

ngập lụt hầu hết diện tích phía 

trong bờ sông của khu vực này, 

làm ảnh hưởng rất lớn đến tính 

mạng, tài sản, đời sống của 

nhân dân 

Đầu tư xây dựng khoảng 

2,0km kè; kết cấu thân kè 

đắp đất đầm chặt K=0,95; 

gia cố mái bằng tấm lát bê 

tông đúc sẵn; gia cố chân 

kè bằng dầm BTCT bên 

ngoài thảm đá hộc; đỉnh kè 

kết hợp làm đường giao 

thông 

17 11 Năm 2022 

UBND tỉnh 

phê duyệt chủ 

trương đầu tư 

tại QĐ số 

433/QĐ-

UBND ngày 

03/02/2021;  

Ban QLDA 

đang lập hồ sơ 

TKCS 

23 

Dự án Xây 

dựng cấp 

bách kè 

chống sạt lở 

bờ sông An 

Lão, huyện 

An Lão 

Huyện An 

Lão 

Do ảnh hưởng của các cơn bão 

năm 2020 gây ra, nước lũ từ 

thượng nguồn đổ về với cường 

suất lớn gây sạt lở bờ sông và 

ngập lụt hầu hết diện tích phía 

trong bờ sông của khu vực này, 

làm ảnh hưởng rất lớn đến tính 

mạng, tài sản, đời sống của 

nhân dân 

Đầu tư xây dựng khoảng 

1,10km kè; kết cấu thân kè 

đắp đất đầm chặt K=0,95; 

gia cố mái bằng tấm lát bê 

tông đúc sẵn; gia cố chân 

kè bằng dầm BTCT bên 

ngoài thảm đá hộc; đỉnh kè 

kết hợp làm đường giao 

thông 

10 4,9 Năm 2021 

UBND tỉnh 

phê duyệt chủ 

trương đầu tư 

tại QĐ số 

432/QĐ-

UBND ngày 

03/02/2021;  

Đang lập hồ sơ 

báo cáo KTKT 

24 Dự án Xây Huyện Phù Do ảnh hưởng của các cơn bão Đầu tư xây dựng khoảng 34 14 Năm 2022 UBND tỉnh 
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TT 
Loại công 

trình 
Địa điểm Mô tả hư hỏng do thiên tai 

Biện pháp, quy mô khắc 

phục 

Kinh phí (tỷ đồng) Thời gian 

dự kiến 

hoàn 

thành 

Kết quả thực 

hiện đến nay TW 
Tỉnh, Địa 

phương 

dựng cấp 

bách kè 

chống sạt lở 

đầm Đề Gi 

kết hợp giao 

thông, đoạn 

từ cầu Ngòi 

đến cảng Đề 

Gi, huyện 

Phù Cát 

Cát năm 2020 gây ra các đợt mưa 

lũ liên tiếp, kết hợp với triều 

cường dâng, đã gây ra sạt lở, 

bồi lấp khu vực đầm Đề Gi, 

đoạn từ cầu Ngòi đến cảng cá 

Đề Gi, ảnh hưởng đến sự an 

toàn tính mạng người dân, làm 

mất đất sản xuất, ảnh hưởng 

đến cơ sở hạ tầng trong khu 

vực, ảnh hưởng đến Khu neo 

đậu tránh trú bão cho tàu cá 

đầm Đề Gi. 

1,60km đê, kè kết cấu thân 

kè đắp đất đầm chặt 

K=0,95; gia cố mái bằng 

tấm lát bê tông đúc sẵn; 

gia cố chân kè bằng dầm 

BTCT bên ngoài thảm đá 

hộc; đỉnh kè kết hợp làm 

đường giao thông. 

 

phê duyệt chủ 

trương đầu tư 

tại QĐ số 

434/QĐ-

UBND ngày 

03/02/2021; 

Ban QLDA 

đang lập hồ sơ 

TKCS 

25 

Dự án Khắc 

phục cấp 

bách tuyến 

đường từ xã 

Ân Hảo Tây, 

huyện Hoài 

Ân đi xã An 

Hòa, huyện 

An Lão, kết 

hợp sử dụng 

làm đường 

tránh ngập 

phía Tây 

tuyến ĐT629 

trong mùa 

mưa lũ 

Huyện Hoài 

Ân 

Do ảnh hưởng của các cơn bão 

năm 2020 gây ra, mưa lũ kéo 

dài gây sạt lở, hư hỏng tuyến 

đường từ xã Ân Hảo Tây đi xã 

An Hòa, nhiều vị trí hư hỏng 

nghiêm trọng, nền đường bê 

tông bị bong tróc, nứt gãy, 

phương tiện giao thông đi lại 

rất khó khăn, gây mất an toàn, 

làm ảnh hưởng đến cuộc sống, 

tính mạng của đa số nhân dân 

trong khu vực 

Khắc phục sữa chữa, nâng 

cấp tuyến đường bê tông 

hiện trạng, với chiều dài 

khoảng 8,5km; kết cấu mặt 

đường rộng 5,5km, đá 2x4, 

M300. 

30 8,0 Năm 2022 

UBND tỉnh 

phê duyệt chủ 

trương đầu tư 

tại QĐ số 

426/QĐ-

UBND ngày 

02/02/2021; 

Ban QLDA 

đang lập hồ sơ 

thiết kế cơ sở 

26 Khắc phục Trên các - Trên các tuyến đường tỉnh và Khắc phục đảm bảo giao 1,5 0,5 Đã hoàn Đang hoàn 
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TT 
Loại công 

trình 
Địa điểm Mô tả hư hỏng do thiên tai 

Biện pháp, quy mô khắc 

phục 

Kinh phí (tỷ đồng) Thời gian 

dự kiến 

hoàn 

thành 

Kết quả thực 

hiện đến nay TW 
Tỉnh, Địa 

phương 

hậu quả lũ 

lụt, đảm bảo 

giao thông  

bước 1 trên 

các tuyến 

đường tỉnh, 

cầu Suối 

Mây, cầu Kà 

Te và tuyến 

đường từ xã 

Canh Thuận 

lên xã Canh 

Liên, huyện 

Vân Canh 

tuyến 

đường tỉnh 

và huyện 

Vân Canh 

và tuyến đường từ xã Canh 

Thuận lên xã Canh Liên: đất, 

đá vùi lấp nền, mặt đường; cây 

cối ngã đổ; xói lở chân khay, 

sân cầu, cống; hư hỏng rãnh 

thoát nước; sạt, lở mái taluy, 

nền đường; hư hỏng biển báo 

giao thông 

- Hư hỏng tứ nón, mái taluy và 

đường đầu cầu Suối Mây, cầu 

Kà Te 

thông  bước 1, sửa chữa 

công trình thoát nước bị hư 

hỏng nhỏ, hốt dọn đất, cát, 

cây cối, đắp đất mái taluy, 

đắp đất, đá gia cố tứ nón 

và đường đầu cầu, sửa 

chữa hệ thống báo hiệu 

ATGT 

thành thiện trình phê 

duyệt hồ sơ 

hoàn thành 

công trình theo 

quy định khắc 

phục hậu quả 

lũ lụt, đảm bảo 

giao thông  

bước 1 

27 

Khắc phục 

sửa chữa, 

đảm bảo đi 

lại tuyến 

đường Canh 

Thuận – 

Canh Liên, 

huyện Vân 

Canh 

Huyện Vân 

Canh 

Công trình thoát nước, nền mặt 

đường, hệ thống ATGT trên 

tuyến bị hư hỏng 

Sửa chữa, khôi phục công 

năng cho các công trình 

(cầu, cống, rãnh) trên 

tuyến bị hư hỏng; gia cố 

các vị trí bị sạt lở; sửa 

chữa hư hỏng nền, mặt 

đường, bổ sung hệ thống 

ATGT trên chiều dài 

L=24,9km 

 

 

3,5 

 
Tháng 

8/2021 

Đang thực hiện 

các bước chẩn 

bị đầu tư 

28 

 

Sửa chữa, 

khắc phục hư 

hỏng Cầu 

KP Đắk 

Đâm, Canh 

Tân,thị trấn 

Hỏng mái taluy và nền đường 

hai bên mố 

Ổn định tuyến đê như ban 

đầu, ổn định dòng chảy 
 1 

Đầu quý 2 

năm 2021 

Đang trình 

thẩm định 
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TT 
Loại công 

trình 
Địa điểm Mô tả hư hỏng do thiên tai 

Biện pháp, quy mô khắc 

phục 

Kinh phí (tỷ đồng) Thời gian 

dự kiến 

hoàn 

thành 

Kết quả thực 

hiện đến nay TW 
Tỉnh, Địa 

phương 

tràn Đắk 

Đâm, Cầu 

Canh Sơn 

Vân Canh chống sạt lở. 

29 

KPLL sạt lở 

tuyến Suối 

Tem – Gò 

Dũng 

Xã Bok Tới 

Sạt lở đất, đá mái taluy gây bồi 

lấp nhiều đoạn trên tuyến, một 

số đoạn bị bong vỡ, đứt gãy 

mặt đường 

Xây dựng tuyến đường dài 

L=780m với nền đường 

rộng 6,5m, mặt đường và 

lề gia cố rộng 5,5m, lề đất 

2x0,5=1m; và các hạng 

mục khác 

 

0,45  

Đang triển 

khai thi công 

nền đường và 

hệ thống thoát 

nước 

30 

KPLL sạt lở 

mố cầu Bằng 

Lăng 

Xã Ân 

Tường Tây 

Xói lở nghiêm trọng phần mố 

cầu và thân đường. 
 

 

0,5  
Hoản thành 

40% 

31 

KPLL sạt lở 

tuyến đường 

Cầu Dừa đến 

xã Ân Phong 

Xã Ân 

Phong 

Sạt lở 02 bên mố cầu và tuyến 

đường 

Xây dựng cầu bản hộp L-

6m và các công trình phụ 

trợ khác 

 

0,5   

32 

KPLL các 

đập dâng bị 

bồi lấp tại 02 

xã vùng cao 

Xã Bok 

Tới, Đăk 

Mang 

Bồi lấp nặng thượng lưu, hạ 

lưu các đập dâng và các tuyến 

kênh tại 02 xã vùng cao 

Nạo vét bồi lấp thượng 

lưu, hạ lưu các dập dâng, 

bồi lấp tuyến kênh chính 

và các đồng ruộng bị sa 

bồi 

 

0,5  
Hoàn thành 

70% 

33 

Sữa chữa hội 

trường 

UBND huyện 

TT An Lão 

Tốc mái lợp bằng vật liệu bằng 

Onduline, trền laphong hư 

hỏng nặng, hệ thống điện và 

đàn chiếu sáng bị thấm ướt, hư 

Lợp lại mái Hội trường, 

thay mới một số trang thiết 

bị diện và hệ thống dây 

dẫn, thay mới laphong, sơn 

 0,750 
30/04/202

1 
  



13 

 

TT 
Loại công 

trình 
Địa điểm Mô tả hư hỏng do thiên tai 

Biện pháp, quy mô khắc 

phục 

Kinh phí (tỷ đồng) Thời gian 

dự kiến 

hoàn 

thành 

Kết quả thực 

hiện đến nay TW 
Tỉnh, Địa 

phương 

hỏng, tường bị thẩm, ẩm mốc. trít lại tường bị thấm, ẩm 

mốc 

34 

Sữa chữa nhà 

làm việc 

Phòng Văn 

hóa Thông 

tin huyện 

TT An Lão 

Tốc mái hoàn toàn, hệ thống 

kèo thép đỡ mái tôn bị cong 

vênh, hệ thống điện bị hư hỏng, 

tường bị thấm, ẩm mốc, một số 

vị trí bị nứt 

Lợp lại mái, thay mới hệ 

thống điện, xây lại một số 

vị trí bị nứt, sơn trít lại 

toàn bộ tường bị thấm, ẩm 

mốc 

 0,350 
30/04/202

1 
  

35 

Khắc phục 

sạt lở đường 

thôn 3 An 

Hưng và đập 

mố cầu suối 

Không tên  

Xã An 

Hưng 

Sạt lở mái taluy dương, dài 

33m; một số cọc tiêu, cọc thủy 

chí bị đỗ ngã; mái taluy hạ lưu 

bị bong tróc, hư hỏng, dài 12m 

Đào, hốt đất sạt lở, đỗ lại 

các cọc tiêu, cọc thủy chí, 

đổ bê tông mái taluy hạ 

lưu 

 0,050 
30/06/202

1 

Đã khắc phục 

tạm thời, phục 

vụ đi lại cho 

người dân 

36 

Khắc phục 

sạt lở thôn 1 

xã An Dũng 

Xã An 

Dũng 

Sạt lở mái taluy dương, dài 

40m;  
Đào, hốt đất sạt lở  0,095 

30/06/202

1 

Đã khắc phục 

tạm thời 

37 

Khắc phục, 

sửa chữa chợ 

phiên xã An 

Trung 

Xã An 

Trung 

Mái cổng và gian hàng bị tốc 

hoàn toàn, hệ thống điện bị hư 

hỏng hoàn toàn, trụ thép và trụ 

cổng ngã đổ hoàn toàn 

Tận dụng một số vật dụng 

còn sử dụng được để lắp 

dựng lại, thay mới một số 

vật dụng bị hư hỏng 

 0,090 
30/04/202

1 

Đang khắc 

phục 

38 

Sửa chữa 

đường bao 

đập Bờ Bạn 

Xã An Tân 

Sạt lở mái taluy hạ lưu, mặt 

đường lún, nứt, chân khay hạ 

lưu đứt gãy, chiều dại 120m 

Gia cố mái taluy, đổ lại bê 

tông mái, bê tông mặt 

đường và bê tông chân 

khay 

 0,350 
30/07/202

1 

Đã khắc phục 

tạm đảm bảo 

giao thông và 

sản xuất 
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TT 
Loại công 

trình 
Địa điểm Mô tả hư hỏng do thiên tai 

Biện pháp, quy mô khắc 

phục 

Kinh phí (tỷ đồng) Thời gian 

dự kiến 

hoàn 

thành 

Kết quả thực 

hiện đến nay TW 
Tỉnh, Địa 

phương 

39 

Công trình 

Khắc phục 

thiệt hại cơn 

bão số 12 gây 

ra để đảm 

bảo giao 

thông bước 1 

đối với tuyến 

đường từ 

thượng lưu 

Hồ Định 

Bình đến 

trung tâm xã 

Vĩnh Sơn, xã 

Vĩnh Kim 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

Do ảnh hưởng của mưa lũ, nước 

chảy xiết từ trên núi đã làm sạt 

lở đất, đá bồi lấp lòng lề đường, 

rãnh thoát nước tuyến đường từ 

thượng lưu hồ Định Bình đến 

trung tâm xã Vĩnh Sơn, xã 

Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh 

làm tắt nghẽn giao thông, 

phương tiện giao thông không 

đi lại được, gây khó khăn cho 

người dân đang sinh sống trong 

khu vực.  

Sữa chữa hư hỏng cục bộ 

nền đường bị bong tróc, xói 

lở;  

- Phá đá tảng lăng từ trên 

núi xuống chắn giữa lòng 

đường, lề đường, vận 

chuyển đổ thải. 

- Phá đá, san ủi, đào xúc 

đất, đá bồi lấp nền, mặt 

đường và rãnh thoát nước. 

- Bố trí rào chắn, biển báo 

và cử người cảnh giới, điều 

tiết giao thông, đảm bảo an 

toàn giao thông. 

 0,5 

Ngày 

10/11/202

0 

UBND tỉnh 

phê duyệt dự 

toán tại QĐ số 

177/QĐ-

UBND ngày 

14/01/2021 

Tổ chức khắc 

phục hoàn 

thành và đưa 

vào sử dụng 

Tổng cộng 170 78,142   
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